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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Trồng trọt có vai trò gì trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0?

A. Chỉ đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu

B.  Thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi và công nghiệp

C. Sản xuất một số ít sản phẩm trồng trọt tham gia vào xuất khẩu

D. Tạo việc làm cho người lao động chiếm tỉ lệ thấp

Câu 2. Cây trồng KHÔNG được phân loại theo cách nào sau đây?

A. Theo nguồn gốc




B. Theo đặc tính sinh vật học

C. Theo mục đích sử dụng



D. Theo thổ nhưỡng
Câu 3. Đâu KHÔNG phải là cách phân loại cây trồng theo dặc tính sinh vật học?

A. Cây hằng năm và cây lâu năm


B. Cây thân thảo và cây thân gỗ

C. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Cây nhiệt đới và cây ôn đới

Câu 4. Loại cây nào sau đây là cây lấy gỗ?

A. Cây bạch đàn, cây thông...



B. Đinh lăng, củ nghệ, hương nhu, bạc hà...

C. Rau cải, rau ngót, rau muống, bí, mướp...

D. Lúa, ngô, khoai, sắn...

Câu 5. Đâu KHÔNG phải là yếu tố chính trong trồng trọt?

A. máy móc, thiết bị





B. Nhiệt độ, nước và độ ẩm, 

C. Giống cây trồng, ánh sáng, 



D. Đất trồng, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.

Câu 6. Đâu là biểu hiện của cây trồng thiếu nước?

A. Lá cây có màu xanh nhạt hoặc vàng, chồi non chậm phát triển, đôi khi có màu nâu thay vì màu xanh lá

B. Nhiều lá vàng úa bất thường, lá cây không tươi và hơi héo

C. Lá cây nhăn nheo, héo rũ và rụng dần

D. Có thể có lớp rêu xanh hoặc mốc trắng, đen mỏng xuất hiện dưới gốc cây, lâu ngày dẫn đến thối rễ.

Câu 7. Đâu không phải là thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt?

A. Sử dụng bình phun thuốc trừ sâu bằng tay  

B. Làm đất bằng máy cày, bừa

C. Trồng hoa trong nhà kính



D. Trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá

Câu 8. Thành phần của đất trồng bao gồm:

A. phần lỏng, phần rắn, phần khí, sinh vật đất.
B. phần lỏng, chất vô cơ, phần khí, vi sinh vật đất.
C. phần lỏng, chất hữu cơ, phần khí, sinh vật đất.



D. phần lỏng, phần rắn, phần khí, động vật đất.
Câu 9. Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất, người ta chia đất thành ba loại chính là:
A. Đất cát, đất thịt, đất sét.




B. Đất cát, đất cát pha thịt, đất sét.
C. Đất cát pha thịt, đất thịt nhẹ, đất sét.


D. Đất cát, đất sét, đất thịt nhẹ.
Câu 10.  Sự có mặt của keo đất giúp:
A. đất không bị chua.


B. cho sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.
C. quá trình trao đổi ion.


D. khả năng hoạt động của vi sinh vật tăng lên.

Câu 11.  Bón vôi cho đất chua có tác dụng:

A. bổ sung chất hữu cơ cho đất. 


B. khử mặn.

C. tăng chất dinh dưỡng cho đất.


D. khử chua và làm giảm độc hại của nhôm tự do.

Câu 12. Sử dụng và bảo vệ đất cần đảm bảo yếu tố nào sau đây ?

A. Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất; Canh tác bền vững.

B. Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất; Kết hợp sử dụng đất và cải tạo đất.

C. Kết hợp sử dụng đất và cải tạo đất; Canh tác bền vững.

D. Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất; Kết hợp sử dụng đất và cải tạo đất; Canh tác bền vững.

Câu 13. Đất xám bạc màu là loại đất có:

A. tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới nặng, giàu chất dinh dưỡng.



B. thành phần cơ giới nhẹ, đất chua, vi sinh vật có ích hoạt động mạnh.

C. tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, nghèo dinh dưỡng, vi sinh vật có ích hoạt động mạnh

D. tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, nghèo dinh dưỡng, vi sinh vật có ích hoạt động kém.

Câu 14.  Tác dụng chính của biện pháp thủy lợi trong cải tạo đất xám bạc màu là:

A. tránh sự rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất.

B. nâng cao độ pH, cải tạo tính chất vật lý của đất.

C. tăng độ phì nhiêu cho đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.

D. hạn chế rửa trôi các các cation kiềm trong đất.
Câu 15. Trong cải tạo đất mặn, biện pháp “Cày không lật, xới đất nhiều lần” có tác dụng:
A. Cắt đứt mao quản làm cho muối không thấm lên tầng đất mặt.

B. hạ mạch nước ngầm để ngăn mặn không thấm lên tầng đất trồng.

C. không làm cho đất bị khô hạn, không làm đất bị ải.

D. tránh cho các chất dinh dưỡng trong đất không bị rửa trôi.

Câu 16. Giá thể xơ dừa là giá thể được tạo ra từ

A. xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí.

B. mùn cưa trong quá trình sản xuất và chế biến gỗ.

C. quá trình đốt vỏ trấu của hạt thóc trong điều kiện kị khí.

D. vỏ dừa.

Câu 17. Thế nào là giá thể hữu cơ?

A. Là giá thể có nguồn gốc từ núi lửa phun trào.


B. Là giá thể có nguồn gốc từ đá.

C. Là giá thể có nguồn gốc từ sinh vật.


D. Là giá thể có nguồn gốc từ động vật.

Câu 18. Ưu điểm của giá thể mùn cưa là:

A. Sạch, tơi, xốp, giữ nước và giữ nhiệt tốt, không có nấm bệnh và vi khuẩn.

B. Tơi, xốp, ổn định nhiệt, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây thông qua hoạt động của vi sinh vật.

C. Có chứa nhiều nhôm, một phần nhôm giải phóng ra ngoài làm độ pH giảm.

D. Giá rẻ, sạch, không gây ô nhiễm môi trường, độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần.

Câu 19.  Sắp xếp các nội dung sau phù hợp với trình trình tự các bước trong quy trình sản xuất giá thể xơ dừa.

(1) Thu gom vỏ dừa, phơi khô, làm nhỏ.

(2)  Ngâm vỏ dừa đã được làm nhỏ trong nước sạch khoảng 2-3 ngày.

(3)  Ngâm trong nước vôi, tỉ lệ 2kg vôi: 100 lít nước khoảng 5-7 ngày.

(4) Phối trộn và ủ với chế phẩm vi sinh vật.

(5) Kiểm tra chất lượng, đóng gói thành phẩm, đưa ra thị trường.

A. 2-1-4-3-5  

B. 1-2-3-4-5


C. 5-4-3-2-1

D. 1-3-2-4-5

Câu 20. Yêu cầu cơ bản đối với người lao động của một số ngành nghè phổ biến trong trồng trọt?

A. Có kiến thức và kĩ năng trồng trọt.



B. Có chỉ số thông minh cao

C. Sử dụng máy tính thành thạo




D. Có kĩ năng giao tiếp tốt

Câu 21:  Phân hóa học là loại phân:

A. sử dụng tất cả các chất thải.




B. có chứa các loài vi sinh vật sống.

C. được sản xuất theo quy trình công nghiệp.


D. có xác sinh vật vùi vào đất.

Câu 22: Cho các nội dung sau:

(1) Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

(2) Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định.
(3) Đa số dễ hoà tan.
(4) Bón liên tục nhiều năm sẽ có tác dụng cải tạo đất.
Có bao nhiêu nội dung đúng khi nói về phân bón hoá học?


  A. 1.        


B. 2    
         

C. 3                   
D. 4

Câu 23: Trong các loại phân bón sau, loại nào được sử dụng để bón thúc?

   A. Phân chuồng.
          B. Phân đạm.

 C. Phân lân.

 D. Phân xanh.

Câu 24: Khi bảo quản phân hóa học, cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:
A. Chống ẩm, chống để lộn, chống acid, chống nóng.



B. Chống ẩm, chống để lộn, chống acid.

C. Chống để lộn, chống acid, chống nóng.





D. Chống ẩm, chống acid, chống nóng.

Câu 25: Bón  phân vi sinh vật cố định đạm cần phải

A. trộn và tẩm hạt giống với phân vi sinh nơi có ánh sáng mạnh.

B. trộn và tẩm phân vi sinh với hạt giống ở nơi râm mát.

C. trộn và tẩm hạt giống với phân vi sinh, sau một thời gian mới được đem gieo.

D. trộn và tẩm hạt giống, không được bón trực tiếp vào đất.

Câu 26: Để tránh hiện tượng đất bị chua thì nên dùng loại phân bón nào sau đây?

A. Phân hữu cơ.
    B. Đạm.

      C. NPK.

         D. Kali.

Câu 27: Cho các nội dung sau:
(1) Nên ủ cho hoai mục trước khi bón.

(2) Nên dùng bón thúc.
(3) Không nên bảo quản quá 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
(4) Khi bảo quản cần che phủ kín.
Có bao nhiêu nội dung đúng khi nói về phân bón hoá học?


  A. 1.        



B. 2    
         

C. 3                   
D. 4
Câu 28. Phân hữu cơ trước khi sử dụng phải ủ cho hoai mục nhằm mục đích gì?

A. Cây hấp thụ được.





B. Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải.

C. Tiêu diệt mầm bệnh.




D. Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải và tiêu diệt mầm bệnh.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm)
 Ở quê Ninh Thuận của bạn Nam, người ta thường thắp đèn cho cây thanh long. Em hãy cho biết phương pháp này nhằm mục đích gì? Vì sao?

Câu 2. (2,0 điểm)

   Em hãy đề xuất các biện pháp cải tạo đất mặn ở địa phương em.
----------- HẾT ----------
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